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THÔNG BÁO 
Danh mục sách bổ trợ các Khối lớp 1 , 2,3 4 và 5  

Sử dụng tại trường Tiểu học HUỲNH MẪN ĐẠT từ năm học 2024-2025 

Trường Tiểu học Huỳnh Mẫn Đạt xin thông báo đến Phụ huynh học sinh 
danh mục sách bổ trợ các khối lớp 1, 2, 3, 4, và 5 được sử dụng tại trường tiểu 
học Huỳnh Mẫn Đạt từ năm học 2024-2025: 

KHỐI 1  

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XUẤT BẢN 

1 Vở Bài Tập Tiếng Việt 
1 - Tập 1 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên) 
Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên) 
Nguyễn Lương Hải Như, Phạm 
Thị Kim Oanh, Vũ Minh Tâm, 
Nguyễn Xuân Tùng. 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 

2 Vở Bài Tập Tiếng Việt 
1- Tập 2 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên) 
Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên) 
Nguyễn Thành Ngọc Bảo, 
Nguyễn Phước Bảo Khôi, Phạm 
Vĩnh Lộc, Nguyễn Lương Hải 
Như, Nguyễn Thị Xuân Yến. 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 

3 Tập Viết 1 - Tập 1 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng Chủ 
biên), Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ 
biên), Nguyễn Lương Hải Như, 
Phạm Thị Kim Oanh, Vũ Minh 
Tâm, Nguyễn Xuân Tùng.  

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 

4 Tập Viết 1 - Tập 2 

Bùi Mạnh Hùng (Tổng chủ biên) 
Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên) 
Nguyễn Thành Ngọc Bảo, Phạm 
Vĩnh Lộc, Nguyễn Lương Hải 
Như, Nguyễn Thị Xuân Yến. 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 

5 Vở Bài Tập Mĩ thuật 1 

Nguyễn Xuân Tiên (Tổng chủ 
biên), Hoàng Minh Phúc (Chủ 
biên), Nguyễn Thị Hiền, Nguyễn 
Minh Thiên Hoàng, Nguyễn 
Hồng Ngọc, Lâm Yến Như 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 



6 Move Up 1  
Hồng Thái, Bảo Ngọc, Hồng 
Viên, Kim Hoàng 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

7 Bộ đồ dùng học Toán 
và Tiếng Việt 

 
 

 

KHỐI 2  

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XUẤT BẢN 

1 Vở Bài Tập Tiếng Việt 
2 - Tập 1 

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên) 
Trịnh Cam Ly,  Phạm Thị Kim 
Oanh. 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 

2 Vở Bài Tập Tiếng Việt 
2 - Tập 2 

Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên) 
Trịnh Cam Ly,  Phạm Thị Kim 
Oanh. 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 

3 Tập Viết 2 - Tập 1 
Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên) 
Trịnh Cam Ly,  Phạm Thị Kim 
Oanh. 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 

4 Tập Viết 2 - Tập 2 
Nguyễn Thị Ly Kha (Chủ biên) 
Trịnh Cam Ly,  Phạm Thị Kim 
Oanh. 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 

5 Vở Bài Tập Toán 2- 
Tập 1 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 
biên), Khúc Thành Chính (Chủ 
biên), Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 
Thị Kim Trang 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 

6 Vở Bài Tập Toán 2 - 
Tập 2 

Trần Nam Dũng (Tổng Chủ 
biên), Khúc Thành Chính (Chủ 
biên), Đinh Thị Kim Lan, Huỳnh 
Thị Kim Trang. 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 

7 Vở Bài Tập Mĩ thuật 2 

Nguyễn Thị Nhung, Nguyễn 
Xuân Tiên (đồng Tổng chủ 
biên), Nguyễn Tấn Cường, 
Hoàng Minh Phúc (đồng Chủ 
biên), Lương Thanh Khiết, Phạm 
Văn Thuận, Đàm Thị Hải 
Duyên. 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 

8 Tin học 2 
Đào Thái Lai (chủ biên), Nguyễn 
Minh Thiên Hoàng, Trần Ngọc 
Khoa  

NXB Đại học 
Quốc gia Hà Nội 

9 Move Up 2 
Hông Thái, Kim Hoàng, Bảo 
Ngọc, Hồng Viên. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

 



KHỐI 3  

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XUẤT BẢN 

1 Vở Bài Tập Tiếng Việt 
3 - Tập 1 

Nguyễn Thị Ly Kha (chủ biên), 
Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim 
Oanh. 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 

2 Vở Bài Tập Tiếng Việt 
3 - Tập 2 

Nguyễn Thị Ly Kha (chủ biên), 
Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim 
Oanh. 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 

3 Tập Viết 3 
Nguyễn Thị Ly Kha (chủ biên), 
Trịnh Cam Ly, Phạm Thị Kim 
Oanh. 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 

4 Vở Bài Tập Toán 3- 
Tập 1 

Khúc Thành Chính (chủ biên), 
Đinh Thị Kim Lan, Nguyễn 
Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, 
Huỳnh Thị Kim Trang 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 

5 Vở Bài Tập Toán 3- 
Tập 2 

Khúc Thành Chính (chủ biên), 
Đinh Thị Kim Lan, Nguyễn 
Kính Đức, Đinh Thị Kim Lan, 
Huỳnh Thị Kim Trang 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 

6 Vở Bài Tập Mĩ thuật 3 

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn 
Hồng Ngọc, Nguyễn Thị Nhung 
(đồng chủ biên), Lương Thanh 
Khiết, Nguyễn Ánh Phương 
Nam, Võ Thị Nguyên, Phạm 
Văn Thuận. 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 

7 Move Up 3 
Hồng Thái, Kim Hoàng, Bảo 
Ngọc, Hồng Viên. 

Nhà xuất bản Giáo 
dục Việt Nam 

 

KHỐI 4  

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XUẤT 
BẢN 

1 Vở Bài Tập Tiếng Việt 
4 - Tập 1 

Trịnh Cạm Ly (chủ biên), Vũ 
Thị Ân, Nguyễn Thị Ly Kha, 
PHạm Thị Kim Oanh. 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 

2 Vở Bài Tập Tiếng Việt 
4 - Tập 2 

Trịnh Cạm Ly (chủ biên), Vũ 
Thị Ân, Nguyễn Thị Ly Kha, 
PHạm Thị Kim Oanh. 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 

3 Vở Bài Tập Toán 4 - 
Tập 1 

Khúc Hành Chính (chủ biên), 
Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 
Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh 
Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 



Trang 

4 Vở Bài Tập Toán 4 - 
Tập 2 

Khúc Hành Chính (chủ biên), 
Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 
Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh 
Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim 
Trang 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 

5 Vở Bài Tập Mĩ thuật 4 

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn 
Thị Nhung (đồng Chủ biên), 
Lương Thanh Khiết, Nguyễn 
Ánh Phương Nam, Phạm Văn 
Thuận. 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 

6 Move Up 4 
Hồng Thái, Bảo Ngọc, Hồng 
Viên, Kim Hoàng 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 

7 Amazing science 4 

Lưu Phương Thanh Bình(Chủ 
biên), Nguyễn Minh Thiên 
Hoàng, Lê Bá Cường, Lý Khánh 
Hoa, Bình Nguyên. 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 

8 Math in my world 4 
Nguyễn Thị Kim Trang (chủ 
biên), Lê Nga, Đậu Thị Huế. 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 

9 Vở bài tập Tin học 4 

Quách Tất Kiên, Phạm Thị 
Quỳnh Anh (đồng chủ biên), Đỗ 
minh Hoàng Đức, Lê Tấn Hồng 
Hải, Trịnh Thanh Hải, Nguyễn 
Minh Thiên Hoàng, Đỗ Thị 
Ngọc Quỳnh. 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 

 

 

KHỐI 5  

STT TÊN SÁCH TÁC GIẢ NHÀ XUẤT BẢN 

1 Vở Bài Tập Tiếng Việt 
5 - Tập 1 

Trịnh Cạm Ly (chủ biên), Vũ 
Thị Ân, Nguyễn Thị Ly Kha, 
Phạm Thị Kim Oanh. 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 

2 Vở Bài Tập Tiếng Việt 
5 - Tập 2 

Trịnh Cạm Ly (chủ biên), Vũ 
Thị Ân, Nguyễn Thị Ly Kha, 
Phạm Thị Kim Oanh. 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 

3 Vở Bài Tập Toán 5 - 
Tập 1 

Khúc Hành Chính (chủ biên), 
Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 
Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh 
Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 



Trang 

4 Vở Bài Tập Toán 5 - 
Tập 2 

Khúc Hành Chính (chủ biên), 
Đinh Thị Xuân Dung, Nguyễn 
Kính Đức, Đậu Thị Huế, Đinh 
Thị Kim Lan, Huỳnh Thị Kim 
Trang 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 

5 Vở Bài Tập Mĩ thuật 5 

Nguyễn Tuấn Cường, Nguyễn 
Thị Nhung (Chủ biên), Lương 
Thanh Khiết, Nguyễn Ánh 
Phương Nam, Phạm Văn Thuận 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 

6 Vở bài tập Tin học 5 

Quách Tất Kiên (chủ biên), 
Phạm Thị Quỳnh Anh, Nguyễn 
Nhật Minh Đăng, Lê Tấn Hồng 
Hải, Trịnh Thanh Hải, Trần 
Ngọc Khoa 

NXB Giáo Dục 
Việt Nam 

 

  

                      HIỆU TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

Đỗ Thị Tố Như 

    


